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NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(4.0 điểm)
	1, Định nghĩa: Giai cấp công nhân Việt Nam…..
	0.5

	
	2,Đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân

Thứ nhất, về phương thức lao động

 Giai cấp công nhân là những tập đoàn người lao động, trực tiếp hay gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại có tính chất xã hội hoá cao. 


	0.5



	
	Thứ hai, về địa vị của giai cấp công nhân trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

Trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, người công nhân không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống...
	0.5

	
	3, Về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
+ Về địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa 

Giai cấp công nhân là sản phẩm của sản xuất công nghiệp hiện đại, đại diện cho lực lượng sản xuất phát triển. 

Do không có hoặc tư liệu sản xuất, là vô sản làm thuê trong xã hội tư bản, chịu sự cạnh tranh tác động của thị trường ...

Lợi ích của giai cấp công nhân về cơ bản phù hợp với lợi ích của quần chúng lao động nên giai cấp công nhân là lực lượng trung tâm...
	0.25
0.5

0.5

	
	 + Về đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân
Thứ nhất, giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến vì họ đại biểu cho phương thức sản xuất hiện đại nhất, gắn với khoa học và công nghệ tiên tiến - xu hướng của xã hội tương lai. 

Thứ hai, giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để mục đích của họ không chỉ là giải phóng cho giai cấp mình mà còn giải phóng toàn bộ xã hội. 

Thứ ba, giai cấp công nhân có ý thức tổ chức kỷ luật cao. 

Thứ tư, giai cấp công nhân có tinh thần quốc tế vô sản. 


	0.5
0.25

0.25

0.25

	Câu 2

(6.0 điểm)
	1, Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh…
	0.5

	
	2, Vị trí, vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội và đời sống cá nhân. 

Người nhấn mạnh đạo đức có vai trò to lớn, là gốc, là nền tảng của con người…
	0.5

	
	2, Các chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh
- Trung với nước, hiếu với dân: là phẩm chất đạo đức nền tảng 

+ Trung với nước là suốt đời đấu tranh cho cách mạng…

+ Hiếu với dân thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân…
	0.25

0.25

0.25



	
	-  Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: là chuẩn mực cốt lõi của đạo đức, điều chỉnh hành vi ứng xử hằng ngày của con người. 
+ Cần: tức là lao động cần cù, siêng năng, có kế hoạch, …

+ Kiệm: tức là tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, tiết kiệm sức lao động, thời gian…

+ Liêm: tức là luôn luôn tôn trọng và bảo vệ của công và của dân, …

+ Chính: tức là thẳng thắn, đứng đắn, quang minh chính đại… 

Cần, kiệm, liêm, chính là 4 đức tính có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và không thể thiếu của mỗi con người,
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	- Yêu thương con người, sống có nghĩa tình: nhất là người lao động nghèo khổ, bị bóc lột, áp bức là phẩm chất quan trọng của con người. ..
	0.5

	
	- Có tinh thần quốc tế trong sáng : là tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ, ủng hộ tất cả các dân tộc, chống phân biệt chủng tộc;...
	0.5



	
	3, Các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng:

+ Nói đi đôi với làm, phải nêu gương đạo đức

+ Xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi

+ Tu dưỡng đạo đức suốt đời thông qua thực tiễn cách mạng
	0.25

0.25

0.25

	
	4, Học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
	1.0

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)
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(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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